	TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN HÀ A

Ngày dạy: 20/08/2024
GV:  Lê Thị Chấn

	KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN – LỚP: 4
Bài 25: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó (Tiết 1)




I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài này, học sinh sẽ:
- Nhận biết và giải được bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.
- Vận dụng giải các bài tập và bài toán thực tế liên quan.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực giao tiếp toán học. 
- Phát triển năng lực tự chủ, tự học trong quá trình học tập và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Có ý thức tự giác, tính trung thực, ý thức trách nhiệm trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi HÁI TÁO để khởi động bài học.
 Câu 1: Giá trị của biểu thức: 
25 + 40 + 75 = ?
 Câu 2: Tính hiệu của 43 330 và 43270 
 Câu 3: 145 + 890 = ……+ 145 
 Câu 4: Kết quả của tổng?
1825 +2765 = ?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời:
+ 140
+ 60
+890

+ 4600

-HS lắng nghe

	13’
	2. Khám phá:
- GV chiếu hình ảnh trong SGK, yêu cầu HS quan sát tranh và nêu tình huống có trong tranh.
[image: ]


- GV cho HS nêu lại bài toán sau đó đọc lại gợi ý của Rô bốt. 
1) Cách 1: GV chiếu và kết hợp hướng dẫn cách tóm tắt bài toán bằng cách vẽ sơ đồ.
[image: ]
- Qua sơ đồ ta thấy: 
+ Bạn Mi có số kẹo bằng 1 đoạn thẳng và thêm một đoạn tương ứng 5 cái.
+ Bạn Mai có số kẹo bằng 1 đoạn thẳng của bạn Mi nhưng không có 5 cái. 
+ Cả hai bạn có số kẹo là 25 cái.
- Dựa vào sơ đồ đã tóm tắt, giáo viên cùng HS dùng phương pháp hỏi đáp thực hiện giải bài toán, kết hợp trình chiếu.
+ Dựa vào sơ đồ hãy tìm hai lần số kẹo của Mai.
+ Muốn tìm số kẹo của Mai ta làm thế nào?
+ Làm thế nào để tính số kẹo của  Mi?


+ Ai có cách khác tìm số kẹo của Mi?
+ Ghi đáp số cần ghi rõ số kẹo của Mai, số kẹo của Mi.









- GV kết hợp hỏi đáp và chỉ vào sơ đồ hướng dẫn HS tìm ra công thức: 
+ Coi số kẹo của Mai là số bé , số kẹo của Mi là số lớn. 
+ 25 cái kẹo gọi là gì?  
+ 5 cái kẹo là gì? 
+ Để tìm số kẹo của Mai ta đã làm thế nào? 
- GV chốt :
     Số bé = ( tổng – hiệu) : 2
+ Để tìm số kẹo của Mi ta đã làm thế nào?
- GV chốt :  Số lớn = Số bé + Hiệu
Còn cách nào tìm số kẹo  của Mi nữa?
 - GV  chốt : Số lớn = Tổng – Số bé
 - GV nhấn mạnh: Cách giải này  là cách tìm số bé trước rồi mới tìm số lớn. Công thức tìm số bé là: 
 Số bé = ( tổng – hiệu) : 2
 - GV nhận xét, tuyên dương, chuyển ý: 
Ngoài cách giải trên ta còn có thể giải bằng  cách thứ hai.
2) Cách 2: GV cùng HS trao đổi và tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng theo cách 2:
[image: ]
- GV nhấn mạnh: Bạn Mi có một đoạn thẳng và thêm 5 cái kẹo. Bạn Mai cũng có 1 đoạn thẳng bằng bạn Mi nhưng bị thiếu 1 đoạn tương ứng 5 cái kẹo.
- Dựa vào sơ đồ đã tóm tắt, giáo viên cùng HS thực hiện giải bài toán. (GV và HS thực hiện phương pháp tương tự cách 1)
- GV kết hợp hỏi đáp và chỉ vào sơ đồ hướng dẫn HS tìm ra công thức: ( tương tự  như cách 1)
- GV giải thích: Cách giải này  là tìm số lớn trước rồi mới tìm số bé.
    Tìm số lớn = (tổng + hiệu) : 2






- GV yêu cầu HS quan sát, suy nghĩ và trả lời câu hỏi:
+ Muốn giải bài toán dạng Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó ta làm thế nào? 
- GV chốt : 
   Với dạng toán Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó, em có thể chọn một trong hai cách giải:
-Tìm số bé trước:
 Số bé = (Tổng - hiệu) : 2
- Tìm số lớn trước: 
Số lớn = (Tổng + hiệu) : 2
- GV cho vài HS nhắc lại cách giải
- GV lưu ý HS khi giải bài bài toán dạng  Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số
- GV nhân xét tuyên dương chuyển ý sang phần luyện tập .
	
-HS trả lời: 
+ Bức tranh vẽ bạn Mai, Mi và Rô bốt. Bạn Mai đưa ra tình huống:  Tớ có 25 cái kẹo, tớ muốn chia thành hai phần, tớ một phần và Mi một phần hơn phần của tớ 5 cái kẹo. Rô bốt giúp tớ với!
+ Bạn Rô bốt gợi ý: Trước tiên, Mai đưa cho Mi 5 cái, sau đó cha đề số kẹo còn lại thành hai phần, mỗi người một phần.
- 1HS nêu

- HS quan sát, lắng nghe.








- HS quan sát lắng nghe






- HS nghe và trả lời 

Ta lấy 25 cái kẹo trừ 5 cái kẹo bằng 20  cái kẹo
Ta lấy 20 cái kẹo chia cho 2 bằng 10 cái kẹo
Ta lấy 10 cái kẹo cộng 5cái kẹo bằng 15 cái kẹo
Ta lấy 25 cái kẹo trừ 10 cái kẹo bằng 15 cái kẹo[image: ]
- HS lắng nghe và trả lời.



25 cái kẹo gọi là  tổng
5 cái kẹo là  hiệu
 lấy 25 cái kẹo trừ 5 cái kẹo rồi chia cho 2


 Lấy số kẹo của Mai cộng 5

 Lấy Tổng số kẹo trừ số  kẹo của Mi









- HS quan sát và lắng nghe







- HS nghe



- HS trả lời theo yêu cầu
[image: ]

- HS trả lời, nhận xét, bổ sung 
 



-  HS nghe





- 2-3 HS nhắc lại.
- HS nghe

	16’
	3. Luyện tập.
Bài 1: Mẹ đem ra chợ bán 80 quả trứng vịt và trứng gà, trong đó trứng gà nhiều hơn trứng vịt là 10 quả. Hỏi mẹ đem ra chợ bán bao nhiêu quả trứng gà, bao nhiêu quả trứng vịt?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV cùng HS tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng:
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Bài toán thuộc dạng toán nào?
+ Hai số cần tìm là gì?
+Tổng hai số là bao nhiêu? Hiệu hai số là bao nhiêu?
+ Con hãy tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.
[image: ]
- GV mời HS làm việc nhóm 2, cùng trao đổi với bạn trong bàn và giải bài toán vào vở
- GV mời đại diện 1 nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét.
- GV yêu cầu HS nhận xét, bổ sung nêu cách giải khác.






- GV nhận xét đánh giá
- GV hỏi lại: Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu ta làm thế nào?

Bài 2: Mai hơn em Mi 5 tuổi. Năm nay tổng số tuổi của hai chị em là 15 tuổi. Hỏi năm nay Mai mấy tuổi, em Mi mấy tuổi?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV cùng HS tóm tắt bài toán.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Bài toán thuộc dạng toán nào?
+ Hai số cần tìm là gì?
+Tổng hai số là bao nhiêu? Hiệu hai số là bao nhiêu?
+ Con hãy tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.
[image: ]
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân, làm bài vào vở.
- GV gọi HS chữa bài, HS khác nhận xét, bổ sung hoặc nêu cách giải khác.
- GV thu vở, chấm 5-7 bài . Nhận xét đánh giá kết quả làm bài của HS.








- GV YC HS nhắc lại : cách giải  bài toán dạng Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
	





- 1 HS đọc yêu cầu bài toán.
- Cả lớp cùng tóm tắt bài toán theo hướng dẫn của GV.






- HS tóm tắt








- HS sinh hoạt nhóm 2, cùng thảo luận và giải bài toán theo sơ đồ đoạn thẳng đã tóm tắt.
- Đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung nêu cách giải khác.
Bài giải:
Số quả trứng gà là:
(80 + 10) :2= 45 (quả)
Số trứng vịt là:
80 – 45 = 35 (quả)
Đáp số: Trứng gà: 45 quả
               Trứng vịt: 35 quả
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 1-2 HS nêu lại






- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp theo dõi và cùng tóm tắt bài toán theo sơ đồ đoạn thẳng.





- HS tóm tắt 







- HS làm bài vào vở.

- 1 HS lên chữa, HS khác nhận xét, bổ sung hoặc nêu cách giải khác.

- HS nộp vở để GV chấm bài

Bài giải:
Số tuổi của Mi là:
(15 – 3) : 2= 6 (tuổi)
Tuổi của Mai là:
6 + 3 = 9 (tuổi)
Đáp số: Mi 6 tuổi
               Mai 9 tuổi

	4’
















2’
	4. Vận dụng: 
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức trắc nghiệm:
 Câu 1: Tổng của hai số bằng 8, hiệu hai số cũng bằng 8 . Tìm hai số
A. Số lớn là 0, số bé là 8
B. Số lớn là 7, số bé là 1
C. Số lớn là 8, số bé là 0
 Câu 2: Tuổi chị và tuổi em cộng lại bằng 36. Em kém 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi em bao nhiêu tuổi..
A.  Chị 22 tuổi, em 14 tuổi
B. Chị 24 tuổi, em 12 tuổi
C. Chị 28 tuổi, em 8 tuổi.
D. Chị 30 tuổi, em 6 tuổi
 - Nhận xét, tuyên dương.
5. Hoạt động nối tiếp
[bookmark: _GoBack]- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học
- Xem lại bài và ghi nhớ cách giải bài toán dạng Tìm hai số khi biết tổng và hiệu
- Đọc và chuẩn bị trước bài : Luyện tập.trang 87.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS thực hiện.












- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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10 + 5 = 15 (céi keo)
Ddp s6: Mai 10 céi keo,
Mi 15 caikeo.
- Tuong ty, GV ¢6 thé huéng dan HS tim céch gidi khac, ching han:
Tom tat Bai gidi
Hai 1an s6 keo ctia Mi la:
25 + 5 =30 (cdi keo)
S8 keo ctia Mi la:
30:2 =15 (céi keo)
S8 keo ctia Mai la:
25 - 15 =10 (c4i keo)
Ddp s6: Mi 15 cai keo,
Mai 10 céi keo.

- Luu y: GV c6 thé khéi quat bai todn, ching han:
Tim hai s6 biét tong hai s6 14 34, hiéu hai s6 13 2.

Saudbgoiy: « ( q04/28t > » 58 @ Q X [3 lcachlitims616n

trudc hodc tit vv v cavens
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v

Mai 10 céi keo.

— Luu ¥: GV c6 thé khai quat bai toan, ching han:
Tim hai s6 biét téng hai s6 1a 34, hiéu hai s§ 13 2.
Sau d6 goi ¥: Khi gidi bai toan dang nay, c6 thé chon mét trong hai cdch 1a tim s 16n
trddc hodc tim s8 bé trudc.
$616n = (Tong + Hiéu) : 2
S8 bé = (Téng - Hiéu) : 2
2. Hoat déng
Bai 1: Yeu cAu HS dua vao bai todn tim hai s6 biét tong va hiéu ctia hai s6 d6 d€ gidi bai
toan ndy theo céc budc (phén tich dé, tim cach gidi, trinh bay bai giai).
Tom tit Bai gidi
Hai lan s6 triing ga la:
80 + 10 =90 (qua)
S& tring ga la:
90:2 =45 (qud)
S8 triing vit 1a:
80— 45 =35 (qud)
Bap s6: Trling ga 45 qua,
Triing vit 35 qud.

& < w04/28¢ > » BB @ @ X N

T e mwyCE rwmpe

Yéu cdu chityéu ciia tiet hoyVan
va hiéu ctia hai s6 d6” vilo gidi 1
trudng hop gidn tiép phai tim du
theo dang trén).

Bai 1: Yéu cau HS gidi dugc bai t
(phén tich dé bai, tim cach gidi,
Chéng han:

> (4(

Dp 56

Bai 2: Yéu cau HS gidi dugc bai t
(phan tich dé bai, tim céch giai,
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Bai 2: Yéu cdu HS gidi bai todn nay theo cac budc (phan tich dé, tim cich gidi, trinh

bay bai giai).
Tom tat Bai gidi
Wi _7tU6J Hai lan s6 tudi ctia Mi 1a:
i 3wsi o 15tudi 15 - 3 = 12 (tubi)

Tudi ctia Mi la:

12:2 = 6 (tudi)

Tudi ctia Mai la:
6+ 3 =9 (tudi)
Ddp s6: Mi 6 tubi, Mai 9 tubi.

GV chét lai cdch giai r6i c6 thé thém luu ¥ cho bai 1, bai 2: Saukhi phén tich dé bai dé
timratdt « < 104/28¢ > » B2 @ Q X [ &HSc6 thé trinh bay

. |
bai gidi vav vu ma KIIVIIE CAll YT DU WU LUILL tat
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Theo goi § clia Ro-bét, ta 66 thé tom tht bai todn theo so 63 rdi gidi nhur sau

Tom tét Bai gidi
2t keo

Hai 13n 8 keo clia Mai 13
25-5=20 (cél keo)
S6 keo cia Mai l2

20:2'= 10 (céi keo)
5
s S6keo cla Mila
10+5=15 (cdi keo)
Bép 6 Mai 10 cai keo,

Mi 15 cai keo.
Tuongty nhu trén, ta oo cach gii kndc:
Tom Bai gii
Hai &n s keo cita Mi la:
25 25 + 5 =30 (cdl keo)
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Theo goi ¥ clia R6-bét, ta co thé tom tt bai toan theo so d6 rdi gidi nhu sau:

T6m tét

? céi keo

? céi ke

Twong tw nhw trén, ta c6 cach giai khac:

T6m tét

Mi: .—.—1} 25

Mairi_ Bcéikeol [eaikeo

& < 877133 > » BHO

Bai giai
Hai 1an sé keo clia Mai la:
25 -5 =20 (cdi keo)
Sé keo clia Mai la:
20:2 =10 (cai keo)
S0 keo cla Mi la:
10 + 5 = 15 (céi keo)
Pap s6: Mai 10 cai keo,
Mi 15 cai keo.

Bai giai
Hai 1&n s6 keo cuia Mi la:
25+ 5 = 30 (c4i keo)
Sé keo clia Mi la:
30 - 2 = 15 (céi keo)
S6 keo cua Mai la:
25— 15 = 10 (céi keo)
Dép s6: Mi 15 céi keo,
Mai 10 cai keo.
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Tom tat Bai gidi

? cai keo Hai lan s6 keo clia Mai la:
Mi, 3 35 25 - 5 =20 (c4i keo)
Mai: i — Pl keo}‘éi keo S6 keo ctia Mai la:

? cai keo 20:2 =10 (cdi keo)
S6 keo ctia Mi la:

10 + 5 =15 (céi keo)
Ddp s6: Mai 10 céi keo,
Mi 15 caikeo.

- Tdong ty, GV ¢6 thé hudng dan HS tim c4ch giai khéc, ching han:

Tém tit & <4282 > » BB @Q Q@ X O

7 cdi keo I1dl 1a71 SO Keo cua (Vi1 1a:

Bai 2: Yéu cdu HS g
bay bai giai).
Tom tat




